
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LẬP NGÀY 12 THÁNG 05 NĂM 2025

Về việc: Chốt quyền mua cổ phần tăng vốn điều lệ năm 2025

Căn cứ vào Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty số 01/NQ/LICOGI13FC/ĐHĐCĐ ngày 29/03/2025.

STT MCĐ Họ và tên

Số cổ phần 

hiện đang 

sở hữu

Tỷ lệ 
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ĐKKD

Địa chỉ thường trú/ 
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I CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 13.003.110 65,02 19.504.664

1 0001
Công ty Cổ phần LICOGI 

13
10.200.000 51,00 15.300.000 0100106426

Toà nhà LICOGI13, Đường Khuất Duy 

Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

2 0003
Công ty Cổ phần Tập đoàn 

Taseco
136.857 0,68 205.285 0101619879

Tầng 4, toà nhà N02-T1, khu Đoàn 

Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, P Xuân 

Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

3 0005 Vũ Tuấn Đương 52.500 0,26 78.750 012636306
P903, Nhà 17T2 Khu Đô thị Trung 

Hoà, Nhân Chính, Hà Nội

4 0006 Nguyễn Văn Toản 2.613.753 13,07 3.920.629 011691565
Số nhà 262, tổ 21 (122 xã đàn), P. 

Phương Liên, Đống Đa, HN

II CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG 6.996.890 34,98 10.495.325

5 0004 Bùi Đình Sơn 125.000 0,63 187.500 010413905

Căn hộ 1202 Chung cư LICOGI13, 

Khuất Duy Tiến, Nhân chính, Thanh 

Xuân, HN

6 0007 Nguyễn Văn Hiệp 20.300 0,10 30.450 010303327
 Tổ 6 cụm 2 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà 

Nội 

7 0008 Nguyễn Khắc Minh 24.300 0,12 36.450 011789183
Khu TT Công ty CTGT873 - Trung 

Văn, Từ Liêm, Hà Nội

8 0009 Phạm Thị Hà 9.537 0,05 14.305 011666048
Số 4, ngách 477/1, Nguyễn Trãi, Thanh 

Xuân, Hà Nội

9 0010 Nguyễn Tất Thắng 12.000 0,06 18.000 011097407

Phòng 513-A11, Tập thể Công ty 

CGXL 13 - Thanh Xuân Bắc - Thanh 

Xuân, Hà Nội

10 0014 Lại Văn Mạc 1.762.230 8,81 2.643.345 017214762
TT Dược, Tổ 4, La Khê, Quận Hà 

Đông, Hà Nội

11 0015 Ng. Thị Hồng Mai 10.100 0,05 15.150 012192229
512CT4,KĐT Hồng Hà, Xã Tứ Hiệp, 

Huyện Thanh Trì, Hà Nội

12 0016 Vũ Trường Sơn 68.025 0,34 102.037 013016545
29/99 ngõ 281, Tổ 48 Tương Mai, 

Hoàng Mai, Hà Nội

13 0017 Bùi Tất Thành 233.225 1,17 349.837 013339723
Số 42 ngõ 32 Tổ 6 Trung Văn, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội

14 0018 Nguyễn Thị Phương 7.155 0,04 10.732 012373765
Số 58, Phố Hoàng Ngân, Trung Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội

15 0020 Trần Anh Hoà 10.137 0,05 15.205 013360818

P207 Chung cư SCITECH tower, 304 

Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội

16 0021 Phạm Văn Thăng 1.600 0,01 2.400 012928363
P308 A5, tập thể Thanh Xuân Bắc, 

Thanh Xuân, Hà Nội

17 0022 Đặng Trung Thành 44.915 0,22 67.372 012414468
Số 3, N4, khu TT đoàn 5, Phùng 

Khoang, Từ Liêm, Hà Nội

18 0024 Trịnh Thanh Giang 13.694 0,07 20.541 011357710
A2, Ngõ 80, Hoàng Ngân, Trung Hoà, 

Cầu Giấy, Hà Nội
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19 0025 Vũ Thành Ngọc 4.056 0,02 6.084 142007665
Khu 2. thị trấn kẻ sặt. Bình Giang, Hải 

Dương

20 0026 Bùi Đình Hoãn 3.856 0,02 5.784 013210661 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội

21 0028 Hoàng Việt Dũng 3.548 0,02 5.322 013017292
Số 311, C14, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội

22 0029 Vũ Ngọc Thuỷ 4.056 0,02 6.084 141907891
Số 3, N4, khu TT đoàn 5, Phùng 

Khoang, Từ Liêm, Hà Nội

23 0030 Nguyễn Quang Việt 100.000 0,50 150.000 111454787
Đông Lai, Liên Hồng, Đan Phượng, Hà 

Nội

24 0034 Trịnh Minh Hoan 1.200 0,01 1.800 036064000949
67 ngõ 8, P.Trung Phụng, Đống Đa, Hà 

Nội

25 0035 Hoàng Thị Thuỳ Trang 2.028 0,01 3.042 013196811 Phòng TCHC Công ty CP LICOGI13

26 0036 Nguyễn Văn Trung 1.266 0,01 1.899 011499996
TT CT Cơ giới & Xây lắp 13 Thanh 

Xuân Bắc, TX, HN

27 0037 Nguyễn Văn Vệ 6.081 0,03 9.121 011284578
Thôn Đồng Lạc 3, Xã Đồng Văn, Yên 

Lạc, Vĩnh Phúc

28 0038 Trần Thị Đạt 14.192 0,07 21.288 010438134
Nhà nghỉ Lan Chi - Ngõ B1 Tôn Thất 

Tùng, Đống Đa, Hà Nội

29 0041 Phạm Ngọc Thành 3.641 0,02 5.461 013601636
Một Thượng, X.Thắng Lợi, Thường 

Tín, Hà Nội

30 0042 Phạm Đức Bộ 1.065 0,01 1.597 013332731 Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội 

31 0044 Trần Thị Thanh Hải 24.329 0,12 36.493 011884051
SN1B, khu TT Cơ giới, ngõ 66 Hoàng 

Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội

32 0045 Vũ Thị Nga 2.800 0,01 4.200 012983679
Số 12, Lô 1 Khu ĐT Nam La Khê, Hà 

Đông, Hà Nội

33 0046 Nguyễn Lê Văn 7.200 0,04 10.800 010397369
Số 2, ngách 12/47, ngõ 12, phố Đào 

Tấn, Hà Nội

34 0047 Lê Trọng Hiệp 7.200 0,04 10.800 033050000024
Nhà số 8, dãy C10 tổ 28, Mại Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội

35 0048 Nguyễn Hằng An 5.069 0,03 7.603 012344037
P601 Chung cư 282 Nguyễn Huy 

Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 

36 0049 Nguyễn Đức Liêm 10.000 0,05 15.000 033058000198

Số 21 , 39/29/2 Khu A16 , tổ 16 , 

Khương Hạ, Khương Đình, Thanh 

Xuân, HN

37 0050 Trương Kiều Nghị 6.000 0,03 9.000 111473193 
Số 3, nhà B, TT Đài Phát Tín, Quan 

Hoa, Cầu Giấy, HN

38 0054 Lê Thị Liên 10.700 0,05 16.050 012122891
C14, TT cơ giới, ngõ 66 đường Hoàng 

Ngân, Cầu Giấy, Hà Nội

39 0055 Nguyễn Văn Bách 435.510 2,18 653.265 027075000416 Xóm 1, xã Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

40 0056 Nguyễn Thị Thơm 3.000 0,02 4.500 012919477
Số 24, đường Trần Bình, Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội

41 0057 Nguyễn Thanh Tú 10.000 0,05 15.000 011907679
Ban TGĐ, Công ty cổ phần LICOGI13, 

Khuất Duy Tiến, TX, HN

42 0059 Nguyễn Duy Tạo 2.200 0,01 3.300 011981002

Phòng Quản trị Thiết bị, Trường Đại 

học tài nguyên và môi trường, Cầu 

Diễn, Từ Liêm, HN

43 0060 Lê Đại Thắng 2.200 0,01 3.300 050447680

Hoặc Trung tâm thông tin và dữ  liệu 

khí tượng thuỷ văn, So 8, đường Pháo 

Đài Láng

44 0062 Ngô Văn Phú 2.700 0,01 4.050 034079000756
Số 17, tổ 4, cụm 1, Xuân La, Tây Hồ, 

Hà Nội
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45 0063 Trần Thị Vân Anh 1.800 0,01 2.700 013065778
Số 308A Hồ Quỳnh - Thanh Nhân - 

Hai Bà Trưng - Hà Nội

46 0064 Vũ Quang Đô 2.000 0,01 3.000 171785093 Quang Văn, Quảng Xương, Thanh Hoá

47 0065 Nguyễn Thị Hương 1.500 0,01 2.250 012731013

CH 1003, Toà CT4 Chung cư Ecogreen 

City 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, 

Thanh Trì, Hà Nội

48 0066 Bùi Văn Tuyên 3.000 0,02 4.500 172107069
Phòng Tổng Hợp Công ty cổ phần 

LICOGI13

49 0068 Trịnh Hải Cương 17.000 0,09 25.500 162055425
Số 72, Ngõ 58A, Hoàng Đạo Thanh, 

Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội

50 0071 Ng. Thị Hồng Anh 3.200 0,02 4.800 001084010421
Thôn 8 Hương Ngải, Thạch Thất, Hà 

Nội

51 0073 Hoàng Văn Lợi 3.300 0,02 4.950 090711668
308A Hồ Quỳnh - Thanh Nhân - Hai 

Bà Trưng - Hà Nội

52 0074 Nguyễn Văn Thịnh 16.000 0,08 24.000 013210194
Số 26, Ngõ 18, Khương Hạ, Thanh 

Xuân, Hà Nội

53 0075 Phan Tử Hùng 9.400 0,05 14.100 013016544
Số 15, Ngõ 14, Vạn Kiếp, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

54 0076 Hoa Văn Tập 9.933 0,05 14.899 012043933 12a/50 Khu TT 128C, Đại La, Hà Nội

55 0077

Công ty CP thương mại & 

dịch vụ Dầu khí Việt Nam 

(PVTS)

165.000 0,83 247.500 0102278170

Tầng 1, Toà nhà Tập đoàn dầu khí Việt 

Nam, 18 Láng Hạ, P. Thành Công, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội

0079 Nguyễn Đức Minh 0 0,00 0 131230589 TT Phong Châu, Phú Linh, Phú Thọ

56 0080 Tôn Thiện Việt 133.333 0,67 199.999 011542698

P2703, N04B-T1, Khu đô Thị Ngoại 

Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, 

HN 

57 0081 Nguyễn Thanh Huyền 13.200 0,07 19.800 010738126
P39-B19, Thể Kim Liên, Đống Đa, Hà 

Nội

58 0082 Nguyễn Trung Hải 5.454 0,03 8.181 111882252
TDP Hoàng Văn Thụ, P Dương Nội, Q 

Hà Đông, Hà Nội

59 0083 Hoàng Trung Kiên 1.400 0,01 2.100 145164525 Tổ 8, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội

60 0089 Lê Ngọc Hải 3.041 0,02 4.561 011639312
Nhà C4, phòng G8 phường Xuân Tảo, 

Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

61 0090 Ng. Thị Hồng Hà 2.028 0,01 3.042 012379466 3/119 Lê Thanh Nghị, Hà Nội

62 0091 Vũ Thị Thu Hà 2.028 0,01 3.042 012921113
P 306 + 406 nhà G5 lô 27 Đại Kim, 

Hoàng Mai, Hà Nội

63 0092 Phạm Quang Viên 3.041 0,02 4.561 011675023
Số nhà 11, ngõ 296, đường Tựu Liệt, 

Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội

64 0094 Phạm Thế Tùng 7.604 0,04 11.406 013231536
Tầng 1, nhà 3, ngõ 156, phố Phương 

Liệt, Thanh Xuân, HN

65 0096 Ng.Thị Thanh Phương 4.055 0,02 6.082 162659395
P2003,TTTM KĐT Xa La, Phúc La, 

Hà Đông, Hà Nội

66 0097 Nguyễn Bùi Lâm 5.069 0,03 7.603 011787290
Số 5, ngách 117/20/21 Nguyễn Sơn, 

Long Biên, Hà Nội

67 0098 Nguyễn Bá Kiên 12.100 0,06 18.150 001081008572
Xóm 7, Dược Thượng, Tiên Dược, Sóc 

Sơn, Hà Nội

68 0099 Dương Trọng Quang 1.200 0,01 1.800 172707618
Vân Chùa, Ba Đình, Nga Sơn, Thanh 

Hoá

69 0100 Trần Minh Đức 50.950 0,25 76.425 012084000005 Tổ 6, Yên Nghĩa, Hà Đông, HN

70 0101 Nguyễn Văn Hiếu 10.000 0,05 15.000 141751559 Vĩnh Hoà, Ninh Giang, Hải Dương
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71 0102 Vũ Tiến Thanh 1.200 0,01 1.800 013385468
Tổ 31, Phường Trấn Lãng, TP Thái 

Bình

72 0104 Nguyễn Xuân Hoàn 686.670 3,43 1.030.005 162743048
P.804 V2, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà 

Đông, Hà Nội

73 0105 Lê Thị Huyền Trang 4.000 0,02 6.000 012514452
14 D7 Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, 

Hà Nội

74 0106

Cty CP QL Quỹ NH 

TMCP Đại chúng Việt 

Nam (PVCB-Capital)

440.000 2,20 660.000 23/UBCK-GP
Tầng 9, tòa nhà Hapro Building số 

11B, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

75 0107 Nguyễn Phương Lan 2.000 0,01 3.000 010448139
Số 37, tổ 3, Thanh Hùng, Thanh 

Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội

76 0108 Nguyễn Văn Trung 676 0,003 1.014 141363427
A5, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà 

Nội

77 0109 Trần Văn Hiệu 19.200 0,10 28.800 012580719 Số 25 ngõ 8 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội

78 0110 Ng. Thị Thu Hương 1.181.898 5,91 1.772.847 111554194

BT10-06, đường An Hưng 3, Khu đô 

thị An Hưng, Dương Nội, Hà Đông, Hà 

Nội

79 0111 Nguyễn Thị Kim Lê 65.804 0,33 98.706 112475799

P A2406 tầng 24 tòa A, tòa nhà Sky 

City Tower, 88 Láng Hạ, phường Láng 

Hạ, quận Đống Đa, HN

80 0112 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 3.041 0,02 4.561 142475891 Gia Khánh, Gia Lộc, Hải Dương

81 0113 Nguyễn Thị Thu Hường 20.276 0,10 30.414 017242313 Liên Hồng, Đan Phượng, Hà Nội

82 0114 Đàm Minh Tuấn 273.000 1,37 409.500 012140138
3BA4 TT8/3, Quỳnh Mai, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội

83 0115 Trần Văn Hùng 572.225 2,86 858.337 013365173
Nhà B, CC 17 tầng, Cầu Diễn, Từ 

Liêm, Hà Nội

84 0117 Đỗ Thanh Hà 10.000 0,05 15.000 030073002922
Đơn nguyên A, Tòa nhà LICOGI13, 

Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

85 0118 Trần Quang Huy 10.000 0,05 15.000 012532531
P.412 A3, Thanh Xuân Bắc, Thanh 

Xuân, Hà Nội.

86 0120 Đoàn Sinh Anh 15.388 0,08 23.082 036079005763
Số 9, tổ 18 Linh Đàm, Hoàng Liệt, 

Hoàng Mai, Hà Nội

87 0121 Đàm Minh Thương 148.761 0,74 223.141 001177011211 Xóm 1, xã Yên Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội

88 0122 Đặng Thị Phương Thủy 10.000 0,05 15.000 036185002982
P1406, B4, TT Kim Liên, Kim Liên, 

Đống Đa, Hà Nội

89 0123 Phạm Hùng Mạnh 10.000 0,05 15.000 033087005581
CH 1230-HH02E, TDP 9, KĐT Cự 

Khê, Thanh Oai, Hà Nội

90 0124 Bùi Thị Hương 10.000 0,05 15.000 034188010526
Hoàng Văn Thụ, Dương Nội, Hà Đông, 

Hà Nội

91 0125 Phạm Văn Đông 10.000 0,05 15.000 034084001153
P616 - CT5, KĐT mới Tứ Hiệp, xã Tứ 

Hiệp, Huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Tổng 20.000.000 100,0 29.999.989

4/4


